
STT Mã SV LHC Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 16D190191 Lê Thị Thanh Hoa K52S4 8.3 B+

2 17D190001 Lưu Quỳnh Anh K53S1 8.0 B+

3 17D190003 Trần Tuấn Anh K53S1 8.5 A

4 17D190009 Dương Hữu Hậu K53S1 8.8 A

5 17D190040 Mai Thị Huế K53S1 8.8 A

6 17D190015 Đặng Đức Hùng K53S1 8.5 A

7 17D190019 Lê Diệu Linh K53S1 8.0 B+

8 17D190034 Dương Thùy Trang K53S1 8.5 A

9 17D190039 Nguyễn Thị Xuyến K53S1 8.5 A

10 17D190065 Tạ Đình Cường K53S2 8.3 B+

11 17D190063 Nguyễn Thị LinhChi K53S2 8.0 B+

12 17D190093 Phạm Công Toàn K53S2 8.3 B+

13 17D190090 Tạ Đức Thành K53S2 8.3 B+

14 17D190100 Trịnh Viết Thành K53S2 8.8 A

15 17D190091 Phạm Thị Thảo K53S2 8.0 B+

16 17D190099 Quách Thị Tú Xương K53S2 8.5 A

17 17D190125 Phạm Minh Duy K53S3 8.0 B+

18 17D190126 Nguyễn Hải Đăng K53S3 8.5 A

19 17D190127 Bùi Thị Hồng Hà K53S3 8.7 A

20 17D190129 Lê Thị Hằng K53S3 9.0 A

21 17D190135 Dương Thu Hương K53S3 8.3 B+

22 17D190139 Tạ Thị Hiền Lương K53S3 8.5 A

23 16D190147 Nguyễn Phạm QuốcNam K53S3 8.0 B+

24 17D190151 Lê Văn Thiệp K53S3 9.0 A

25 17D190152 Nguyễn Thị Thương K53S3 8.0 B+

26 17D190159 Trần Hải Yến K53S3 8.0 B+

27 17D190183 Hoàng Thị Ánh K53S4 8.0 B+

28 17D190184 Vũ Thành Công K53S4 8.3 B+

29 17D190187 Nguyễn Minh Đức K53S4 8.5 A

30 17D190188 Lê Thu Hà K53S4 8.5 A

31 17D190190 Nguyễn Thị ThuHiền K53S4 8.5 A

32 17D190192 Phạm Thị Huế K53S4 8.0 B+

33 17D190194 Bùi Phi Hùng K53S4 9.0 A

34 17D190193 Nguyễn Thị Huyền K53S4 8.3 B+

35 17D190195 Nguyễn Thị Hường K53S4 8.8 A

36 17D190221 Nguyễn Xuân ThànhLong K53S4 8.8 A

37 17D190203 Ngô Thị Bích Ngọc K53S4 7.5 B

38 17D190204 Vũ Khôi Nguyên K53S4 9.0 A

Họ và tên
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39 17D190207 Nguyễn Thị Phương K53S4 8.0 B+

40 17D190213 Hoàng Ngọc Tiến K53S4 8.5 A

41 17D190209 Bùi Xuân Thành K53S4 9.0 A

42 18D190226 Đỗ Văn Tiệp K54S4 9.0 A

Hà Nội, ngày  29  tháng 01  năm 2021
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